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MÃ MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 07h00 - 29/11/2012         Địa điểm : Khu 3,5ha, P.Hòa Khánh Nam. Lần thi : 1

SỐ CHỮ
1 162233436 Thái Thị Anh K16KTR3    

2 162233441 Phan Tuấn Anh K16KTR3    

3 162233443 Nguyễn Quốc Bảo K16KTR3    

4 162233446 Phạm Văn Chất K16KTR3    

5 162233450 Lê Văn Chiến K16KTR3    

6 162233455 Nguyễn Hoàng Quốc Cường K16KTR3    

7 162233456 Võ Văn Cường K16KTR3    

8 162233462 Phạm Đạt K16KTR3    

9 162233465 Hoàng Quốc Dũng K16KTR3    

10 162233469 Ngô Thị Kiều Giang K16KTR3    

11 162233472 Ngô Hải K16KTR3    

12 162233485 Trần Minh Hiển K16KTR3    

13 162233492 Trần Viết Hoàn K16KTR3    

14 162233498 Nguyễn Hồng Hoàng K16KTR3    

15 162233503 Lưu Văn Hùng K16KTR3    

16 162233512 Phạm Thị Huyền K16KTR3    

17 162233515 Nguyễn Đình Khoa K16KTR3    

18 162233525 Nguyễn Quang Lĩnh K16KTR3    

19 162233529 Đặng Hoàng Long K16KTR3    

20 162233533 Nguyễn Thị Hương Luy K16KTR3    

21 162233544 Đặng Thị Kim Nga K16KTR3    

22 162233556 Hồ Tuấn Phong K16KTR3    

23 162233561 Dương Phú Phước K16KTR3    

24 162233567 Hoàng Trọng Quang K16KTR3    

25

26

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH TỔNG HỢP + BÓNG RỔ * SỐ TÍN CHỈ : 01

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN
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MÃ MÔN : ES - 303 Học kỳ : 5

Thời gian : 07h00 - 29/11/2012         Địa điểm : Khu 3,5ha, P.Hòa Khánh Nam. Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT MÃ

SINH VIÊN HỌ VÀ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K16KTR
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN : ĐIỀN KINH TỔNG HỢP + BÓNG RỔ * SỐ TÍN CHỈ : 01

TÊN LỚP SỐ
TỜ KÝ TÊN ĐIỂM THI

1 162233574 Phạm Ngọc Sinh K16KTR3    

2 162233578 Nguyễn Minh Tân K16KTR3    

3 162233581 Lê Hoàng Viết Thắng K16KTR3    

4 162233584 Nguyễn Thị Phương Thanh K16KTR3    

5 162233587 Ngô Việt Thanh K16KTR3    

6 162233589 Vũ Đức Thành K16KTR3    

7 162233598 Lê Ngọc Thu K16KTR3    

8 162233601 Hoàng Thị Hoài Thương K16KTR3    

9 162233606 Phạm Thị Lam Thuyên K16KTR3    

10 162233610 Nguyễn Tài Tiến K16KTR3    

11 162233614 Vũ Văn Tỉnh K16KTR3    

12 162233617 Giang Văn Toàn K16KTR3    

13 162233620 Huỳnh Thị Thùy Trang K16KTR3    

14 162233628 Thái Lâm Trường K16KTR3    

15 162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn K16KTR3    

16 162233644 Phan Bá Vương K16KTR3    

17 162236641 Dương Thị Ánh Nguyệt K16KTR3 NỢ HP

18 162236709 Ngô Thị Anh K16KTR3    

19 162236834 Tô Ngọc Quốc K16KTR3    

20 162236915 Lê Thế Phương K16KTR3    

21 162236916 Lê Xuân Thành K16KTR3    

22 162237005 Trương Xuân Vinh K16KTR3    

23 21076 Lê Ngọc Phương Nam K14CMU-TPM 1232DT/12P

24

25

26

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2            GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

VÕ QUỐC TOÀN


